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Liều dùng:: h viên nang cứng chứa:
- 2 Ờ H : 129,6mg cao hôn hợp dược

\ môv từ 5 đền 10 tuổi: mm ` liệu qui về khô và 324mg
mỗi lân uông1 viên . ị ĐỚN _“.. bột dược liệu tương đương:

- TỪ,10 tuổi 15 tuôi: : ry
mỗi lần uống 2 viên ; ___ Đương quy 72mg ft’,

Đan sâm 36mg
- Từ15 tuổi trở lên: Đảng sâm 36

Hộp 11lọ:30viên mỗi lần uống 3 viên " el :30viên - Bạch linh 36nlg ạ :
ì | ‘ Cát cánh 3emg

5 Sere PP $ & Táo nhân 72mng: “2sỹ ` AC vẻ

Ngà "ona Ee £ xử \ Viên chí 36m CO TY
gay uống 2_lằn, uống với we i Cam thao 3ômgÀ /..`

nước đun sôi đề nguội, a "2 seo § Huyén sam 36mg SO
sau bữa an. ` ì Sinh địa 288mg

k > ì ti Ngũ vị tử 72mg
Chông chỉ định: q “Hi lông HH Ta)

2 ae s 8 h . _. lạch môn 72mg

- Trẻ em dưới 5tuỗivàphụ Tác dụ eo n: Thiên môn đông _ 72mg
, ; nữ có thai. l Lời khuyên €4& ky hi .... Tá dược: Bộttlc, tinh bot sin,

Tac dung: Bé tam anthan. -Người mẫn cảm với †trong _ dẫn oe or ven ¡ eas VNI, ge stearat,

Chi dinh: . những thànhphản của thuốc. (Nếu cần them thong tin xin nói .... nước tỉnh Khiêt vừa đử lviện
ram cam đang vận - 3 lương - Thuốc sản xuất: theo TCCS ..Tìm đập nhanh đánh trô =n BAN SAU, ANH mig (rule san must theo TOCS

P Hy hành máy móc, tàu xe. Oe ~
Le8x: Ngay sx:

DC: 272C- KHU 3 THI TRẤN ĐỨC HÒA
HUYỆN ĐỨC HÒA- TINH LONG AN - VN. 
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MAU NHAN BAO Bi DONG GOI
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      Công thức cho 1 viên nang:

Mỗi viên nang cứng chứa:
129,ômg cao hỗn hợp dược
liệu qui về khô và 324mg
bột dược liệu tương đương:

 

   

    

  

Liều dùng:
- Trẻ em từ5 đến 10 tuổi:
mdi lan udng 1 viên

- TỪ,10 tuổi 15 tuổi:

   
   

  
       
   

              
  

    

   
    
  
       

  

   
  

  

    

 

mỗi lần uống 2 viên oeavy ic

-_Từ 15tuôi trở lên: Đảng sâm 36mgmỗi lần uống 3 viên Bạch lnh 36mg »
Cát cánh 36mg F

Cách dùng: vee nhân ae i
jen cnt mNgày uống 2 lần, uốngvới linh lên =

nước đun sôi để nguội, Huyền sâm 36mg
sau bữa ăn. Sinh địa 288mg

2 Tà Ngũ vị tử 72mg
Chong chi dinh: Bá tử nhân 72mg =

Mach mén 72mg i

Thiên môn đông 72mg

Tá được : Bột tac, tỉnh bột sắn,
natri benzoat, magnesi stearat,

nước tỉnh khiết vừa đủ lviên

Thuốc sản xuất: theo TCCS
Đường dùng: Đường uống.

SDK:
Lô SX: Ngày sx:
HD:

  
  

 

- Trẻ em dưới 5 tuổi vàphụ Tac dung
nữ có thai. ._ Lời khuyên €4Ø

- Người mẫn cảm với 1ong_ ( dẫn sở dụng
những thành phan của thuốc... n thêm thông tin xin hỏi
- Người trầm cảm, đang vận
hành máy móc, tàu Xe.

 

  
      

   

   

    

 

Tac dung: Bé tam an than. ©

Chi định:     
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MAU NHAN BAO Bi DONG GOI

      

 

    

 

    
     

 

   

 

     

Tác dung: Bổ tâm an thần. GMP - WHO
Hộp 3 vỉx 1Ú viên

Chỉ định: _ Tịm đập nhanh đánh trống ngực,
hay quên mát ngủ, ngủ hay mê, táo bón.

Liễu dùng : Từ 5 tuổi đến10 tuổi
Từ 10 tuổi đến 15 tuổi: mỗi lần uống 2 viên
Từ 15 tuổi trở lên: mỗi lầnuống 3 viên

Cách dùng: Ngày uống 2 lần: Sáng - tối . Uống với nước đun sôi để

nguội, uống sau bữa ăn

Chống chỉ định:- Trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ có thai.
- Những người mẫn cắm với một trong những thành

phần của thuốc.

 mỗi lần uống l viên

  

 - Những người trầm cảm. đang vận hành máy móc. tàu xe.

Đường dùng : Đường uống.

   

    

    

  

na

Tu. BỒ TAM GMP-WHO4
® OS

)

Công thức cho 1 viên nang: _ Hộp 3 rỉx 10 viên
Mỗi viên nang cứng chứa:129,6mg cao hôn hợp dược
liệu qui về khô và 324mg bột dược liệu tương đương:

cô
NG

TY
Th
y,

Duong quy 72mg Đan sam 36mg
» S Dang sam 36mg Bạch linh 36mg
np `` Cát cánh 36mg Táo nhân 72mg
“` Viễn chí 36mg Cam thảo 36mg

Huyền sâm 36mg Sinh địa 288mg
Ngũ vị tử 72mg Bá tử nhân 72mg
Mạch môn 72mg Thiên môn đông 72mg Tá dược: Bột tale, tỉnh bột sẵn, natri benzoat, magnesi stearat, nước tỉnh khiết vừa đủ Iviên .  
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TOAHƯỚNG DẪN SỬDỤNG THUỐC
A- Hướng dẫn cho người bênh

AM THAN BO TAM

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ”

“Dé xa tam tay tré em’

“Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không

mong muon gdp phai khi sử dụng thuốc ” /

Công thức bào chế (cho 1 viên nang cứng) wer

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

Hoat chat Hàm lượng

-Mỗi viên nang cứng chứa 129,6mg cao hỗn hợp dược liệu quy về khô
- và 324mg bột dược liệu tương đương với:

Duong quy (Ré) (Radix Angelicae Sinensis) 72mg

Dan sim (Ré) (Radix Salviae miltiorrhizae) 36mg

Đảng sâm (Rễ) (Radix Codonopsis pilosulae) 36mg ©

Bach linh (Poria) 36mg -

Cat canh (Ré) (Radix Platycodi grandiflori) 36mg

Tao nhan (Semen Ziziphi mauritianae) 72mg

Vién chi (Ré) (Radix Polygalae) 36mg .

Cam thao (Ré) (Radix Glycyrrhizae) 36mg

Huyền sâm (Rễ) (Radix Scrophulariae ) 36mg

Sinh dia (Radix Rehmanniae glutinosae) 288mg

Nef vi ty (Fructus Schisandrae) 72mg i.

| Ba tr nhan (Semen Platycladi orientalis) 72mg

ị Mạch môn (Rễỗ) (®adix Ophiopogonisjaponiei) 72mg

Thiên môn đông (Rễ) (Radix Asparagi cochinchinensis) 72mg

Tả dược:Bột tale, tỉnh bột sắn, magnesi stearat, natri benzoat,.... vừa đủ 1 viên. 
 

Mô tả sản phẩm: Viên nang cứng, hai đầu màu đỏ bạc- trắng bạc, cốm thuốc bên trong mau nau

xám, mùi thơm dược liệu, vị đẳng.

Quy cách đóng gói: Hộp I lọ 30 viên nang cứng. Hộp 1 lọ 60 viên nang cứng.

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng.

Khi nào nên dùng thuốc này (tác dụng, chỉ định điều trị)
Thuốc có tác dụng bồ tâm an thần.

Dùng trong các trường hợp tim đập nhanh, đánh trống ngực, hay quên, mất ngủ, ngủ hay mê, táo
bón.

https://trungtamthuoc.com/



 

Liêu dùng: Trẻ em từ Š tuổi đến 10 tuổi: mỗi lần uống I viên.

Từ 10 tuôi đên 1Š tuôi: mỗi lân uông 2 viên.

zA
Từ 15 tuổi trở lên: mỗi lần uống 3 viên.

Cách dùng: Ngày uông 2 lân, uông với nước đun sôi đê nguội, uông sau bữa ăn.

Đường dùng: Đường uông
° x ^ ` Ã ` K > ae

Khi nào không được dùng thuôc này (chồng chỉ định)

Trẻ em dưới Š tuôi, phụ nữ có thai.

Những người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Người trâm cảm, đang vận hành máy móc, tàu xe.

Tác dụng không mong muôn: “chưa thây có báo cáo”.

Thuốc hoặc thực phẩm nên tránh dùng khi đang sử dụng thuốc: thức ăn nhiều dầu mỡ.

Trường hợp quên không dùng thuốc một lần thì cứ tiếp tục dùng liều tiếp theo, không cần bù

liều.

Bảo quản thuốc: Nơi khô thoáng, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Dấu hiệu và triệu chứng khi dùng quá liều “chưa có tài liệu báo cáo”. Nếu nghỉ ngờ quá liều,

hãy liên hệ ngay với bác sỹ hoặc dược sỹ.

Trường hợp dùng quá liều khuyến cáo thì nên theo dõi tình trạng người bệnh tại nhà, nếu có

dấu hiệu bắt thường nên đưa người bệnh đến cơ sở y tế.

Thận trọng khi dùng thuôc đối với các trường hợp bụng chướng, tiêu chảy.

Các trường hợp có triệu chứng bất thường thì nên ngưng dùng thuốc và tham vấn bác sỹ, dược

sỹ. “Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ”.

Han dùng: 24 tháng kế từ ngày sản xuất.

Dùng thuốc không quá 30 ngày kề từ ngày mở nắp.

B- Hướng dẫn cho cán bô v tế

Công năng: Tư âm dưỡng huyết, bô tâm an thân.

Chủ trị: Am huyết bât túc, hôi hộp, hay quên, tâm phiên mât ngủ, ngủ hay mê, táo bón.

Liều dùng: Trẻ em từ 5 tuổi đến 10 tuổi: mỗi lần uống 1 viên.

Từ 10 tuổi đến 15 tuổi: mỗi lần uống 2 viên.

Từ 15 tuổi trở lên: mỗi lần uống 3 viên.

Cách dùng: Ngày uống 2 lần, uống với nước đun sôi để nguội, uống sau bữa ăn.

Đường dùng: Đường uống.

Chông chỉ định: Trẻ em dưới 5 tuôi, phụ nữ có thai.

Những người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Người trâm cảm, đang vận hành máy móc, tàu xe.
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Đường dùng: Đường uống.

Chống chỉ định: Trẻ em dưới5 tuổi, phụ nữ có thai.
Những người mẫn cảm với bắt kỳ thành phần nào của thuốc.
Người trầm cảm, đang vận hành máy móc, tàu xe.

Thận trọng khi dùng thuốc đối với các trường hop ty vi hu han, tiéu chảy, bụng đây.

Tương tác thuốc: “chưa có tài liệu báo cáo”

ĐỀ TRÁNH NHỮNG TƯƠNG TÁC CÓ THẺ CÓ GIỮA NHIÊU THUỐC, PHẢI BẢO CHO BÁC SỸ HOẶC

DƯỢC SỸ BIẾT TÂT CẢ CÁC THUỐC MÀ BẠN ĐANG DÙNG.

Tác dụng không mong muốn: chưa thấy có báo cáo. wee

Quá liều và cách xứ lý: “tích cực theo dõi dé có biện pháp xử lý kip thời”

Các trường hợp có triệu chứng bất thường thì nên ngưng dùng thuốc và tham vấn bác sỹ, được
sỹ. “Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ hoặc được sỹ”.

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM PHƯỚC SANH PHARMA

ĐC: 272C, Khu 3, Thị Trấn Đức Hòa, Huyén Dire Hoa, Tinh Long An, VN

Ngày xem xét sửa đổi: ....-....-....

Long:An, ngày-Z.;..tháng.4 É..năm 20.4.6.
© Gl abcey sở sản xuất thuốc
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